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Hôm nay máy có ổn không?
Hôm nay ion source có phải vệ sinh không?

Năm thứ 5 của máy hiệu năng máy còn tốt không?
Năm thứ 10 của máy hiệu năng máy còn tốt không?
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Ø Chức năng tự làm sạch của nguồn ion hóa Turbo V Source
Ø Curtain gas chống nhiễm bẩn cho đường truyền dẫn ion
Ø Máy mới, máy đã hoạt động 5 năm, 10 năm….cùng một hiệu năng

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

HÌnh ảnh nguồn ion source chạy mẫu food sau 5 năm không vệ sinh
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NỘI DUNG 

SCIEX

THIẾT 
KẾ 

PHẦN 
MỀM

KỸ 
THUẬT

ỨNG 
DỤNG
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SCIEX
Mass spectrometry portfolio

Triple Quad/
QTRAP 4500Triple Quad 3500

ZenoTOF
7600 system

Triple Quad
QTRAP Ready 5500+

Triple Quad/ QTRAP 6500+

Triple Quad
QTRAP Ready

7500/7500+

X500B QTOF system

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

X500R
QTOF system
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SCIEX - The leader in 
mass spectrometry solutions
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SCIEX - The leader in 
mass spectrometry solutions

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

2024

This system was 
designed to enable 
new levels 
of sensitivity for the 
quantification of 
previously 
undetectable 
compounds

IDL reserpine: 
0.14 fg
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SCIEX - The leader in 
mass spectrometry solutions

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

EFSA Journal 2018:16(8):e16083

www.efsa.europa.eu/efsajournal
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SCIEX - The leader in 
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The Best Choise – Niềm Tin
Testing Lab miền Bắc SL
Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia 2
Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert 1
Viện kiểm nghiệm Thuốc 1
Vinmec (Test ATVS Thực phẩm) 2
Viện dinh dưỡng 3
Viện sức khỏe nghề nghiệp 1
TT Kiểm tra vệ sinh thú y TW1 1
CC quản lý hàng hóa nông hải sản Thái Nguyên 1

CDC Bắc Giang 1

SCIEX - THE LEADER IN MASS SPECTROMETRY6/30/25
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Testing Lab miền Nam SL
Quatest 3 3
Quatest 2 1
Intertek 1
TUV Rheiland 2
TUV SUD 1
Viện Y tế công cộng HCM 3
Pasteur HCM 1
Pasteur Nha Trang 1
Case 1
SGS 1

SCIEX - THE LEADER IN MASS SPECTROMETRY

The Best Choise – Niềm Tin

6/30/25



6/30/25

Sản xuất SL
Thực phẩm Masan 3
Thức ăn chăn nuôi Deheus 1
Thức ăn chăn nuôi CJ Food 1
Thức ăn chăn nuôi CP 1
Thức ăn chăn nuôi Biomin - DSM 1
Thủy sản Gallant Ocean 1
Dược phẩm Domesco 1
SeaFood Nha Trang – F17 1

6/30/25 SCIEX - THE LEADER IN MASS SPECTROMETRY

The Best Choise – Niềm Tin



Sciex tại Phòng thí nghiệm Khách hàng

Quatest 2 – TQ5500 Pasteur HCM – TQ5500+

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
6/30/25



6/30/25

Viện VSDT Tây Nguyên – QTOF X500R ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HCM

Sciex tại Phòng thí nghiệm Khách hàng

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Thông số TQ 3500 TQ 4500 TQ5500+ TQ6500+ TQ7500+

Ion source Turbo V Turbo V Turbo V IonDrive Turbo V

Bơm roughing 1 1 1 2 2

Đường dẫn ion JET QJET QJET Dual JET IonDrive QJet D lJet

Đầu dò pulse counting 
detector CEM

pulse counting 
detector CEM

High Energy 
Dynode (HED) 

High Energy 
Dynode (HED) 

High Energy 
Dynode (HED) 

Tôc độ chuyển cực 50ms 50ms 5ms 5ms 5ms

Tốc đọ đo MRM 500MRM/s 500MRM/s 500MRM/s 500MRM/s 500/800 MRM/s

Khoảng tuyến tính Bậc 5 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 6 Bậc 6

6/30/25

SO SÁNH GIỮA CÁC MODEL
HARDWARE

Triple Quad
QTRAP Ready

5500+
Triple Quad/

QTRAP 6500+
Triple Quad

QTRAP Ready 7500+
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ĐỘ NHẠY CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM
SCIEX mass spectrometry sensitivity

Thông số 3500 4500 5500+ 6500+ 7500+

ESI (+) S/N 1pg reserpine 100,000 300,000 750,000 1,500,000 5,000,000
ESI (-) S/N 1p 
grchloramphenicol

100,000 300,000 750,000 1,500,000 5,000,000

IDL fg reserpine 5.6 fg 2.8 fg 1.4 fg 0.28 fg 0.14 fg
Mass range 5-2000 5-2000 5-1250 5-2000 5-2000
Trap fuctionp NA Hardware 

ready
Trap ready 2 model Trap ready

* 1 fg=10-3 pg =10-6 ng = 10-9 µg =10-12 mg =10-15 g
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3/SO SÁNH VỚI CÁC HÃNG

S/N: Tỉ lệ tín hiệu/nhiễu: phụ thuộc nhiều vào cách tính nhiễu của hãng. Giá trị không thật
IDL: giới hạn phát hiện thiết bị. Thông số có ý nghĩa thực tế, ví dụ 7500, hệ thống phải chạy mẫu
chuẩn có nồng động 0.5fg và có RSD <10%
Mode âm Sciex có độ nhạy tương đương mode dương; đây là ưu điểm lớn của hãng sciex.

Thông số TQ 5500+ Agilent 6475

S/N 750,000:1 Pos S/N: >850.000:1
Neg S/N: >350.000:1

(IDL - ESI Positive mode) 5 fg on column (609/195) < 1.4 fg on column (609/195) < 4 fg

ESI Negative mode 5 fg on column (321/152)  < 1.4 fg on column (321/152) < 3.5 fg

Thông số Xevo TQ-S micro Xevo TQ-XS

S/N Pos S/N: >600.000:1
Neg S/N: >200.000:1

Pos S/N: >1.500.000:1
Neg S/N: >1.000.000

(IDL - ESI mode dương) 5 fg on column (609/195) < 2.5 fg on column (609/195) < 0.4 fg

ESI mode âm 5 fg on column (321/152)  < 2.5 fg on column (321/152) < 1 fg
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Increase performance by transmitting more ions and maintaining robustness

© 2021 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.
6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

THIẾT KẾ QQQ - 50 Years of Innovation
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Increase performance by transmitting more ions and maintaining robustness

© 2021 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.
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THIẾT KẾ QQQ - 50 Years of Innovation



Pusing the limits - Turbo V – Ion source
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Turbo V – Ion source

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

APCI                  ESI
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Turbo V – Ion source

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

APCI                  ESI



Pusing the limits - Turbo V – Ion source

Ø Gia nhiệt bằng khối sứ tự làm sạch lên đến 750oC
Ø Dễ dàng tháo lắp, vệ sinh bảo trì đơn giản, không cần tắt chân không

Ø Đầu phun mẫu vuông góc với đầu vào bộ phân tích khối

Ø Hai chế độ ion hoá cơ bản ESI và APCI, thay đổi đầu phun dễ dàng, hệ thống tự nhận diện

Ø Tốc độ dòng tối đa lên đến 3ml/phút

6/30/25
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Pushing the limits 
IonDrive Turbo V – 6500 series

Turbo V Ion
Source

IonDrive 
Turbo V

Ion Source

3e6

1e7



6/30/25

Ø ĐẨY ION TIẾN VỀ orifice

Ø Tách ion khỏi giọt sương hiệu quả

Ø Hiệu suất ion tăng lên hai lần

Pushing the limits 
E Lens technology for greater sensitivity 7500

Without E Lens
probe

E Lens probe The E Lens probe được áp điện trường mạnh
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1/THIẾT KẾ Curtain gas 

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Thuốc trừ sâu trong trà đen trên 2150 lần tiêm
• Carbendazim và Dimethoate
• 10 ng
• % RSD <10% 

Ar
ea Compound # of Values Raw Area 

%CV
Area Ratio 

%CV

Carbendazim 2150 3.61 0.82

Dimethoate 2150 4.09 0.72

Inj. 1 Inj. 2150
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Truyền dẫn ion QJET

Loại bỏ thành phần trung hòa, bảo
vệ bộ tứ cực phân tích khối Q1

Sử dụng dao động RF để truyền dẫn
và tập trung ion, giữ ion trong vùng
Quỹ đạo bền, tăng độ nhạy 4 lần.

Làm bước đệm chân không giữa nguồn
ion hóa ở áp suất thường và chân không
sâu của bộ phân tích khối.

Thiết kế dạng tứ cực, không tiêu hao 
dễ dàng vệ sinh

1/THIẾT KẾ

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Bộ cell va chạm – Q2 cong 180 độ

RUO-MKT-11-15142-A

- Hiệu năng phân mảnh cao à tăng độ nhạy đáng kể

- Thiết kế cong giảm không gian, MS được thế kế nhỏ gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo
được hiệu năng.

- Loại các thành phần trung hòa, giảm nhiễu nền và tránh hiện tượng nhiễm chéo
ion con từ 2 ion mẹ khác nhau (crosstalk).

1/THIẾT KẾ

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad



Exit Barrier

Linear Accelerator trap electrodes

6/30/25

• Bẫy ion tuyến tính trên Q3

• QTRAP Ready trong phần cứng 

• => chỉ cần thêm License để sử dụng

QTRAP – Công nghệ độc quyền Sciex

RUO-MKT-11-9082-C

THIẾT KẾ

Exit Lens 
with Grid

Axial
Trapping

Radial 
Trapping

Main RF Ramps…

Auxiliary RF 
increases

simultaneously 
ramp EXB Ø Tăng độ nhạy chế độ scan hơn 20 lần



IVD-MKT-11-8150-A © 2017 AB Sciex
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Tăng độ nhạy chế độ scan hơn 20 lần
QTRAP® MS/MS – Hai thiết bị trong một

ØPhân mảnh lần 2

(MS/MS/MS)

q Tăng độ chọn lọc

qGiảm nhiễu

q Hạ LOD

1/THIẾT KẾ

THC-COOH 
Hair matrix

MRM: 343 à 245

MRM3: 

343 à 299 à 245
THC-COOH 
Hair matrix
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ØFull-scan MS/MS  
ØĐịnh lượng và định tính chỉ trong một lần tiêm!

Enhanced Product Ion (EPI) scan of m/z 
343.3 in negative ESI mode 

1 Quantitation via MRM analysis

2 ID using full-scan MS/MS

QTRAP Định danh chất phân tích
QTRAP® MS/MS – Hai thiết bị trong một
1/THIẾT KẾ

QTRAP 
MS/MS 

data

Library 
MS/MS

QTRAP 
MS/MS 

data

Library 
MS/MS

30% match 100% match
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• CEM detector

• Both positive and negative ions strike to detector
• Detector voltage must be switched from positive 

to negative through ground for each cycle

• IonDrive High Energy Dynode detector

• Positive Ions strike the HED first, Negative ions 
strike the magnum directly

• Magnum to be kept at one polarity

• For Fast Polarity Switching

Float + Bias
Negative Mode

-

Negative ions directly detected 
by electron multiplier

Positive ions first converted to 
an electron, then electrons are 
detected by electron multiplier

HED, -ve

CEM, +ve

Float + Bias
Positive Mode

+
𝑒!

CEM, +ve

HED, -ve

1/THIẾT KẾ

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Đột phá tốc độ chuyển cực của đầu dò
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Polarity switching time decreased from 50 to 5 ms

TAKE ADVANTAGE BY SCANNING MORE COMPOUNDS

100
ms

10 ms
0

20

40
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50 ms Polarity Switch 5 ms Polarity Switch
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Comparing Different 
Polarity Switching Times

Switch Polarity

Switch Polarity

Scan Positive 
MRMs

Scan 
Negative 

MRMs

Settling Time

Settling Time

Polarity Switching Method Cycle Gain of 90 msec can be used to add more compounds to each scan, or dwell longer on existing MRMs to improve 
ion statistics

1/THIẾT KẾ

4000 
MRMs
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PHÂN TÍCH ĐỒNG THỜI POS VÀ NEG MODE

THE POWER OF PRECISION
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q Xây dựng phương pháp thần tốc

qThuật toán tích phân 

qTự động hóa

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

2- SCIEX OS SOFTWARE



Xây dựng và phát triển phương pháp thần tốc
trên phần mềm SCIEX OS

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad



Xây dựng và phát triển phương pháp thần tốc
trên phần mềm SCIEX OS

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Tạo phương pháp mới
Cập nhật thêm vào phương pháp đã có



Thuật toán lấy tích phân

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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“The AutoPeak integration
algorithm showed a significant
improvement for multiple data
types compared to the other
algorithms, with over 90% of
peaks integrated correctly, in the
first pass, without parameter
optimization; whereas
MultiQuant MQ4 algorithm left a
lot of work to be done to
optimize the integrations.”

“over 90% of peaks integrated correctly, 
in the first pass”

AutoPeak integration algorithm

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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AutoPeak integration algorithm

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Tự động chỉ thị cảnh báo tỉ lệ m/z định lượng và định tính

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Ion Ratio Flagging Rules Set Up
in SCIEX OS

EC 657/2002 AOAC – EC 808
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Tự động chỉ thị cảnh báo tỉ lệ m/z định lượng và định tính

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Thiết bị Sắc ký lỏng Khối phổ Sciex

• Áp suất tối đa: 15.200 PSI (1048 Bar)

• Độ nhiễm chéo (carry over) <0.0003% 

• Thời gian tiêm mẫu (cycle time) dưới 7 giây 

• Điều khiển đồng bộ từ phần mềm SCIEX OS 

ExionLC AE - Sciex

Agilent UHPLC Shimadzu UHPLC

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Chi phí vật tư tiêu hao LC-MSMS Sciex hàng năm

• Phụ kiện UHPLC
Maintenance Kit Bơm dung môi – khoảng 40 triệu
Maintenance Kit cho Autosampler – Khoảng 40 triệu
• Phụ kiện cho đầu dò MS/MS
Preventive Maintenence kit MS – Khoảng 20 triệu
Dầu cho bơm chân không – Khoảng 4 triệu (khuyến cáo thay 2 năm/lần)
• Tổng: 105 triệu/năm
• Do toàn bộ kết cấu truyền dẫn ion sau ion source của Sciex là các bộ tứ cực có

thể vệ sinh được dễ dàng nên phụ kiện tiêu hao của đầu dò MS/MS hãng Sciex
rất ít, chủ yếu các phụ kiện cơ bản ion source như điện cực, o-ring, ốc nối, dây
dẫn dung môi… đã bao gồm trong PM kit nêu ở trên.

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad



6/30/25

Chi phí vật tư tiêu hao LC-MSMS Sciex hàng năm

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Tổng cộng: 828*2 + 1827 + 676 
+ 97.7 = 4159 usd » 4257 usd = 
106.4 triệu

Phụ kiện tiêu hao cần thay theo thực tế số lượng
thời gian sử dụng
thực tế

pump seal (Pump) 228-52711-93 4 289 11561-2 năm
LINE FILTER ASSY, (Pump) 228-57501-92 1 188 1882 năm
Needle Seal, SIL-40 228-64364-42 1 177 1772 năm
HPV rotor (seal) 228-71780-42 1 841 8411-2 năm

Electrode for the TurboIonSpray® 
probe 25392 1 142 1421 năm
Electrode for the APCI probe 25388 1 117 1171 năm

Oil for Single Stage Roughing 
Pumps 5064867 1 97.7 97.72 năm

Tổng cộng 2717.95
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• Phụ kiện máy sinh khí Nito
Maintenance kit khoảng 10 triệu

ØSCIEX sử dụng không khí sạch để làm 
khô mẫu à tiết kiệm khí nito

ØKhí phân mảnh Q2 dùng khí nito từ 
máy sinh khí (độ tinh khiết 95%), 
không cần thêm bình khí Argon hoặc 
Nito (99.99%)

Chi phí vật tư tiêu hao LC-MSMS Sciex hàng năm

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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3/ SCIEX - VIET NGUYEN  Đồng hành cùng khách hàng

RUO-MKT-11-9082-C

SCIEX  
Ø Tối đa hóa hiệu năng

phần cứng
Ø Phần mềm điều khiển

và xử lý dữ liệu

VIET NGUYEN
Ø Kỹ thuật giàu kinh

nghiệm
Ø Ứng dụng chuyên sâu

SCIEX - VIET NGUYEN
Đồng hành cùng khách hàng
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Đội ngũ Kỹ thuật tận tâm

Phản hồi – kiểm tra và chuẩn đoán sự cố
nhanh chóng, chính xác và hiệu quả

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Công cụ hỗ trợ kỹ thuật, 
chuẩn đoán chính xác hiện trạng máy 

6/30/25
SCIEX TRIPLE Quad
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Công cụ hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn đoán chính xác 
hiện trạng máy 

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Công cụ hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn đoán chính xác 
hiện trạng máy 

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Truyền dẫn ion QJET

RUO-MKT-11-15142-A

1/THIẾT KẾ

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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Việt Nguyễn – vietCALIB®
PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE

ü Cung cấp thiết bị, giải pháp tổng thể trọn vẹn với yêu cầu phân tích của khách hàng.
ü Đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, phân tích mẫu thực.
ü Cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 24h ngay khi nhận thông tin từ khách hàng.
ü Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao tối thiểu 7 năm sau khi lắp đặt.
ü Bảo hành thiết bị 12 tháng tiêu chuẩn (định kỳ bảo trì 6 tháng 1 lần).
ü Miễn phí bảo trì thêm 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ bảo trì 6 tháng 1

lần).
ü Tính đáp ứng vật tư phụ kiện kịp thời.

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE
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Việt Nguyễn – vietCALIB®
PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE
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Việt Nguyễn – vietCALIB®
PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE
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Perfluorocarbons 
PFCs

Pes0cide
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On April 10, 2024, EPA announced the final National Primary Drinking Water 
Regulation (NPDWR) for six PFAS.
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SCIEX Triple Quad 4500 system

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

• EPA method 533. 6 
• 250 mL of water was passed 

through Phenomenex Strata-X-
AW Weak Anion 500 mg/6 mL.

• Eluted with methanol containing 
2% ammonium hydroxide, dried 
down under nitrogen gas, and 
reconstituted in 1 mL of 80:20 
methanol/ water

Làm giàu 250 lần
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SCIEX Triple Quad 4500 system

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Chromatography: ExionLC AC system using a 12-minute gradient. 

• The Phenomenex Gemini C18 (100 x 3.0 mm, 3.0 µm, 00D-4439-Y0) 

• The delay column used was a Phenomenex Luna C18 (30 x 3.0 mm, 00A-

4252-Y0). 

• The injection volume was 5 µL

• Column temperature of 40°C using a flow rate of 0.6 mL/min. 

• Mobile phases consisted of 10 mM ammonium acetate and methanol with 

10 mM ammonium acetate. 
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SCIEX Triple Quad 4500 system
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SCIEX Triple Quad 4500 system

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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SCIEX 5500 System

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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SCIEX 5500 System
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SCIEX 5500 System

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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SCIEX 7500 System
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SCIEX 7500 System

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

• Sample preparation: 2.5 mL of the water sample + 2 mL of a 50:50 
acetonitrile/methanol + 0.225 % formic acid

• Chromatography: Phenomenex Luna Omega PS C18, 100 Å, 100 x 2.1 mm, 3 
µm (PN: 00D-4758-AN), 
Phenomenex Gemini C18, 110 Å, 100 x 2.0 mm, 3 µm (PN: 00D-4439-B0) 

delay column.
• Mobile phase A was 20 mM ammonium acetate in water and mobile phase B 

was methanol. 
• Mass spectrometry: The analysis was performed using the SCIEX 7500 

System, operated in electrospray ionization in negative ion mode. 
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SCIEX 7500 System

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad
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SCIEX 7500 System
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SCIEX 7500 System

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

• Sample preparation: The sample extraction followed a modified EPA Method 533 
procedure

• 250 mL of sample., load on (SPE) cartridges were the Phenonmenex Strata™ X-AW (500 
mg).

• The final SPE eluent was adjusted to 10 mL of 80:20 methanol/water (0.1% ammonium 
hydroxide) and an aliquot was transferred to a polypropylene vial for analysis. 

Chromatography: SCIEX ExionLC system 
• The analytical column was the Gemini C18 (3 µm, 100 x 3 mm, Phenomenex, P/N: 00D-

4439-Y0) with a Zorbax Diol guard cartridge (6 µm, 12.5 x 4.6 mm, P/N: 820950-911). 
• The delay column was the Luna Omega PS C18 (5 µm, 50 x 4.6 mm, Phenomenex, P/N: 

00B4753-E0). 
• The mobile phases were water and methanol (modified with 5mM and 2mM ammonium 

acetate, respectively) with a flow rate of 0.7 mL/min. The column oven was 45 oC, 
• The injection volume was 100 µL. 
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SCIEX 7500 System
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SCIEX 7500 System
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SCIEX 6500+ QTRAP

6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

FDA Thẩm định Phương pháp Phân tích PFAS 
trên Sciex 6500+ QTRAP

Chuẩn thấp nhất 10ppt
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SCIEX 6500+ QTRAP
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SCIEX 6500+ QTRAP
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SCIEX 6500+ QTRAP
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https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls/latest

LC-MS: 480 chỉ tiêu

GC-MS: 626 chỉ tiêu

HS- GC/MS: 4 chỉ tiêu

517 chỉ tiêu

Maximum residue level Min 0.001 (mg/kg)
(2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-
1,3,5-triazine (AMTT)) 
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https://www.researchgate.net/figure/Matrix-effect-for-
the-six-pesticides-studied-in-the-bell-pepper-
matrix_fig2_335403723
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SCION 8900 TQMS APPLICATION NOTE 
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SCIEX

RUO-MKT-11-9082-C

Direct aqueous analysis of pesticides and PPCPs in drinking and 
bottled water at parts per trillion levels

Samples
• Pesticides and PPCP in water
• Compounds: positive mode 370, negative mode 61 (46 internal 
stds)
• The calibration standard concentrations were 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 
10,
20, 50, 100, 200 and 500 ng/L. A calibration blank was also prepared.
• MilliQ water, tap water (drinking water), Evian, FIJI
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SCIEX

RUO-MKT-11-9082-C

Methods
LC system: ExionLC™ System
• Column: Luna Omega C18 1.6 μm, 100×2.1 mm
• Mobile phase:
‒ A : Water + 0.1% formic acid + 5mM NH4 formate
‒ B : MeOH + 0.1 % formic acid + 5mM NH4 formate
• Temperature: 40 ºC
• Injection volume: 500 µL
• MS: fast pos/neg switching with Scheduled
MRM™ Algorithm
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Hiệu năng phân tích cực cao

SCIEX QTRAP®® 6500+ 
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IonDrive High Energy Dynode detector – 6500+
• CEM detector

• Both positive and negative ions strike to detector

• Detector voltage must be switched from positive to 
negative through ground for each cycle

• IonDrive HED detector

• Posi've Ions strike the HED first, Nega've ions 
strike the magnum directly

• Magnum to be kept at one polarity

• For Fast Polarity Switching

Float + Bias
Negative Mode

-

Negative ions directly 
detected by electron multiplier

Positive ions first converted to 
an electron, then electrons are 
detected by electron multiplier

HED, -ve

CEM, +ve

Float + Bias
Positive Mode

+
𝑒!

CEM, +ve

HED, -ve

THIẾT KẾ

6/30/25 SCIEX - THE LEADER IN MASS SPECTROMETRY

Đột phá tốc độ chuyển cực của đầu dò
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Polarity switching time decreased from 50 to 5 ms

TAKE ADVANTAGE BY SCANNING MORE COMPOUNDS

100 ms

10 ms
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Comparing Different Polarity Switching 
Times

Switch Polarity

Switch Polarity

Scan Positive 
MRMs

Scan 
Negative 

MRMs

Settling Time

Se8ling Time

Polarity Switching Method Cycle

Gain of 90 msec can be used 
to add more compounds to 

each scan, or dwell longer on 
existing MRMs to improve 

ion statistics

1/THIẾT KẾ
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https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls/latest

LC-MS: 480 chỉ tiêu

GC-MS: 626 chỉ tiêu

HS- GC/MS: 4 chỉ tiêu

Triple Quad/
QTRAP 6500+

LC-MS: 323/ 480 chỉ tiêu

Thông số LC và MS cho
806 pesticide: 
(+) 717 chỉ tiêu pos mode
(-) 89 chỉ tiêu neg mode

Chuyển đổi được 282 chỉ tiêu GCMS
thành LC-MS
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Hiệu năng phân tích cực cao

Ø 4000 MRMs trong một lần phân tích trên thiết bị SCIEX TripleQuad™ và QTRAP®

Positive Mode
740 MRM transitions

Negative Mode
126 MRM transitions
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Hiệu năng phân tích cực cao
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Hiệu năng phân tích cực cao

Key features
• Accredited method in 
drinking water with
✓ LOQ = 20 ng/L for 
fosetyl-Al
✓ LOQ = 30 ng/L for AMPA, 
glufosinate, glyphosate
• Flexibility and ease of use
• Long term stability and 
robustness

Methods Sample preparation: Chlorinated water 
samples were stabilized with sodium thiosulfate to 
neutralize the presence of chlorine and then analyzed
with the LC-MS/MS system. 
Surface water and underground water were 
directly injected. 
Chromatography: Separation was achieved using an 
ExionLC™ System fitted with a 500 µL loop and a 
CTO-20A column oven. 
A LC column of 150 x 4 mm with a guard column of 
the same material and a 0.5 µm filter was used for 
separation. This column allows the use of MS 
amenable mobile phases at around pH 9.
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Hiệu năng phân tích cực cao
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SCIEX - VIET NGUYEN  Đồng hành cùng khách hàng

RUO-MKT-11-9082-C

SCIEX  
Ø Tối đa hóa hiệu năng

phần cứng
Ø Phần mềm điều khiển

và xử lý dữ liệu

VIET NGUYEN
Ø Kỹ thuật giàu kinh

nghiệm
Ø Ứng dụng chuyên sâu

SCIEX - VIET NGUYEN
Đồng hành cùng khách hàng



6/30/25
6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

And More
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Nông nghiệp: thu mua, bảo quản, kinh doanh, xử lý cũng như phân phối ngũ cốc và 
hạt có dầu, bao gồm lúa mì, ngô, các loại hạt có dầu, lúa mạch và cao lương, dầu 
thực vật và bã/bột thô trên phạm vi toàn cầu, một cách đồng nhất.

Ngành Dinh dưỡng và Sức khỏe Vật nuôi: Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
bao gồm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, công thức sản xuất thức ăn chăn nuôi, giải
pháp quản lý, dịch vụ quản lý rủi ro, thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, phụ gia và hỗn hợp
chất bổ sung cho thức ăn chăn nuôi, và các giải pháp tùy chỉnh ( đạt Hazard Analysis 
and Critical Control Points -chứng nhận HACCP).

Nguồn thông tin: https://www.cargill.com.vn/vi/trang-ch%E1%BB%A7

Thực phẩm và nước giải khát Ca cao và sô cô la; Các nhóm nguyên liệu chức năng; Nguyên liệu giúp 
tăng cường sức khỏe; Keo nước (Hydrocolloid); Lecithin; Đại mạch 
(Malt); Dầu và chất béo; Tinh bột và dẫn xuất; Chất làm ngọt; Chất tạo 
cấu trúc cho thực phẩmChăm sóc cá nhân & sắc đẹp

Dược Phẩm: cung cấp các thành phần dược phẩm hoạt tính sử dụng cho các giải pháp thẩm tách máu cũng như 
thẩm phân phúc mạc và các loại thuốc tiêm
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Theo luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/6/2010, kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt
động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu
chứa đựng thực phẩm.

Kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng

Kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm

Kiểm nghiệm cảm quan thực phẩm

Kiểm nghiệm độc tố vi nấm

Kiểm nghiệm độc tố tự nhiên

Kiểm nghiệm chất gây dị ứng

Kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y

Kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Kiểm nghiệm kim loại nặng

Kiểm nghiệm vi khoáng

Kiểm nghiệm vi sinh vật

Đánh giá tính kháng kháng sinh của vi khuẩn

Kiểm nghiệm thực phẩm biến đổi gen

Kiểm nghiệm thực phẩm hướng đến kiểm nghiệm chất lượng và kiểm nghiệm an toàn của sản phẩm thực phẩm

http://nifc.gov.vn/index.php/vi/tin-ta-c/kiem-nghiem/kiem-nghiem-thuc-pham
http://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-thanh-phan-dinh-duong-post1467.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-phu-gia-thuc-pham-post1468.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-cam-quan-thuc-pham-post1470.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-doc-to-vi-nam-post1471.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-doc-to-tu-nhien-post1472.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-chat-gay-di-ung-post1475.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-chat-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-va-thuoc-thu-y-post1474.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-chat-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-va-thuoc-thu-y-post1474.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-kim-loai-nang-post1477.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-vi-khoang-post1478.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-vi-sinh-vat-post1479.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/danh-gia-tinh-khang-khang-sinh-cua-vi-khuan-post1480.html
https://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-thuc-pham-bien-doi-gen-post1482.html
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- Thành phần dinh dưỡng đa lượng: độ ẩm, tro, protein (đạm), lipid (béo), carbohydrat
(glucid), đường tổng, đường khử, thành phần đường (glucose, fructose, saccarose,
lactose…), xơ thô, xơ tổng, xơ tan, xơ không tan, muối, acid, năng lượng.
- Thành phần dinh dưỡng vi lượng: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc
gia liên tục phát triển các phương pháp phân tích thành phần dinh dưỡng vi lượng thực
phẩm, đặc biệt, Viện đã thực hiện phân tích được các dạng khác nhau của các vitamin, như:
•Vitamin tan trong dầu: vitamin A (retinol, retinyl palmitate…), carotene (carotene tổng số,
beta-caroten), vitamin D (D2, D3), vitamin E (alphatocopherol, tocopheryl acetat, beta-
tocopherol, gama-tocopherol, delta-tocopherol), vitamin K (K1, K2, K3, MK4, MK7).
•Vitamin tan trong nước: vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin), vitamin C
(acid ascorbic, ascorbyl palmitate, ascorbyl glucoside, ascorbyl phosphate).
•Các khoáng chất: Natri, Kali, Calci, Sắt, Kẽm, Magie, Selen…

Kiểm nghiệm thành phần dinh dưỡng

http://nifc.gov.vn/ky-thuat-chuyen-mon/kiem-nghiem-thanh-phan-dinh-duong-post1467.html
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Giới thiệu về phụ gia thực phẩm
Theo Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex Alimentarius Commission – CAC), phụ gia thực phẩm
là: " Một chất, có hay không có giá trị dinh dưỡng, mà bản thân nó không được tiêu thụ thông thường như
một thực phẩm và cũng không được sử dụng như một thành phần của thực phẩm, việc chủ ý bổ sung chúng
vào thực phẩm để giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển
thực phẩm, nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm không bao
gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất được bổ sung vào thực phẩm nhằm duy trì hay cải thiện thành phần dinh
dưỡng của thực phẩm".
Như vậy, phụ gia thực phẩm không phải là thực phẩm, mà nó được bổ sung một cách chủ ý, trực tiếp hoặc
gián tiếp vào thực phẩm nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm
tồn tại trong thực phẩm như một thành phần của thực phẩm với một giới hạn tối đa cho phép đã được quy
định.
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Đối với nguyên liệu phụ gia thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành 23 quy chuẩn Việt nam quy định các

yêu cầu kỹ thuật, bao gồm:

1. QCVN 4-1:2010/BYT: QCVN về chất điều vị

2. QCVN 4-2:2010/BYT: QCVN về chất làm ẩm

3. QCVN 4-3:2010/BYT: QCVN về chất tạo xốp

4. QCVN 4-4:2010/BYT: QCVN về chất chống đông vón

5. QCVN 4-5:2010/BYT: QCVN về chất giữ màu

6. QCVN 4-6:2010/BYT: QCVN về chất chống oxy hóa

7. QCVN 4-7:2010/BYT: QCVN về chất chống tạo bọt

8. QCVN 4-8:2010/BYT: QCVN về chất ngọt tổng hợp

9. QCVN 4-9:2010/BYT: QCVN về chất làm rắn chắc

10. QCVN 4-10:2010/BYT: QCVN về phẩm màu

11. QCVN 4-11:2010/BYT: QCVN về chất điều chỉnh độ acid

12. QCVN 4-12:2010/BYT: QCVN về chất bảo quản

13. QCVN 4-13:2010/BYT: QCVN về chất ổn định

14. QCVN 4-14:2010/BYT: QCVN về chất tạo phức kim loại

15. QCVN 4-15:2010/BYT: QCVN về chất xử lý bột

16. QCVN 4-16:2010/BYT: QCVN về chất độn

17. QCVN 4-17:2010/BYT: QCVN về chất khí đẩy

18. QCVN 4-18:2011/BYT: QCVN về nhóm chế phẩm tinh

bột

19. QCVN 4-19:2011/BYT: QCVN về enzyme

20. QCVN 4-20:2011/BYT: QCVN về chất làm bóng

21. QCVN 4-21:2011/BYT: QCVN về chất làm dày

22. QCVN 4-22:2011/BYT: QCVN về chất nhũ hóa

23. QCVN 4-23:2011/BYT: QCVN về chất tạo bọt

https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchatdieuvi.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchatlamam.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchattaoxop.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchongdongvon.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchatgiumau.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchongoxihoa.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCchongtaobot.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QCtaongot.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QClamranchac.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QC%204-10_pham%20mau_ruot.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/QC%204-11_Chat%20dieu%20chinh%20do%20acid_ruot.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/4_12_Chat%20bao%20quan.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/qcvn-4-13-2010-BYT-chat-on-dinh.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/4_14_Chat%20tao%20phuc%20kim%20loai_final.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/4_15_Chat%20xu%20ly%20bot_final.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/4_16_Chat%20don_final.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/4_17_Chat%20khi%20day_final.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/Chephamtinhbot.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/Enzym.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/Lambong.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/Chatlamday.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/Chatnhuhoa.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202202/Chattaobot.pdf
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Kiểm nghiệm độc tố vi nấm
+ Độc tố vi nấm (mycotoxin) là các độc tố do nấm mốc sinh ra, chúng là các sản phẩm phụ
của quá trình trao đổi chất.
+400 loại độc tố vi nấm. Một số nhóm độc tố vi nấm chính : aflatoxin B & G, aflatoxin M1,
ochratoxin A, patulin, fumonisin, deoxynivalenol và zearalenone.
+Tại các nước châu Âu, giới hạn cho phép của các độc tố vi nấm được quy định tại EC
1881/2006 và quy định sửa đổi EC 1126/2007.
Tại Việt Nam, Bô Y tế quy định mức giới hạn tối đa cho phép của độc tố vi nấm trong thực
phẩm tại QCVN 8-1:2011/BYT.
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định mức giới hạn tối đa cho phép của độc tố vi
nấm aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi tại QCVN 01-183:2016/BNNPTNT, QCVN 01 - 78:
2011/BNNPTNT.

https://nifc.gov.vn/files/media/202205/qcvn8.1.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202205/QCVN01-183-2016-BNNPTNT.pdf
https://nifc.gov.vn/files/media/202205/QCVN-01-78-2011-bnnptnt-thuc-an-chan-nuoi.pdf
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Kiểm nghiệm độc tố tự nhiên
Độc tố nhóm Alkaloids độc gồm một số nhóm chính như sau:
•Alkaloid từ cây lá ngón: koumine, gelsemine
•Alkaloid từ cây mã tiền: brucine, strychine
•Alkaloid từ củ ấu tàu: aconitine
•Tropane alkaloid: Một số alkaloid họ cà như atropine , scopolamine (cà độc dược); cocaine (ca cao).
•Pyrrolizidine alkaloids: senecionine, echimidine, intermidine, jacobine…
•Glycoalkaloid: α-solanin, α-choconin, α-tomatin
Độc tố nhóm Cyanogenic glycosides: Một số thành phần cyanogenic glycoside trong sắn, măng, lúa miến,
khoai môn: amygladin, hàm lượng tổng cyanide
Độc tố quả vải: HGA, MCPG
Độc tố cóc: resibufogenin, bufalin, cinobufagin
Độc tố nhuyễn thể gồm các nhóm:
•Độc tố gây liệt cơ (PSP)
•Độc tố gây tiêu chảy (DSP)
•Độc tố gây mất trí nhớ (ASP)
Độc tố cá nóc: Tetrodotoxin
Độc tố từ nấm độc: amatoxins, phalloidine, phallacidine
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Kiểm nghiệm chất gây dị ứng
Chất gây dị ứng hay còn gọi là chất dị nguyên là những chất sau khi xâm nhập vào cơ thể
sinh vật sẽ được hệ thống miễn dịch nhận biết và đáp ứng, tức là sinh ra các kháng thể tương
ứng có đặc tính kết hợp với kháng nguyên ấy.
Chất gây dị ứng có thể là protein hoặc phức hợp của protein và polysaccharide, protein và
lipid, lipid và polysaccharide hay protein và các hoá chất đơn giản. Cấu trúc hoá học, đặc
biệt là cách sắp xếp acid amin trong dãy peptide là điều kiện quyết định tính kháng nguyên
của peptide đó.
Ở châu Âu, Mỹ và nhiều nước phát triển, hiện đã có những quy định về việc ghi nhãn hàng
hóa, công bố các thành phần thực phẩm có trong sản phẩm. Hàm lượng tối đa cho phép của
các chất gây dị ứng trong thực phẩm tại châu Âu và Hoa Kỳ được quy định là 10 mg/kg.
Ở Việt Nam , theo thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng
dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến bao gói
sẵn cũng đã quy định việc công bố thành phần cấu tạo của thực phẩm, ví dị như công bố sự
có mặt của trứng, lạc, đậu tương, sữa...
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Kiểm nghiệm thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y

Thuốc bảo vệ thực vật là những hợp chất hóa học (vô cơ hoặc hữu cơ), những chế phẩm sinh học 
(chất kháng sinh, vi khuẩn, nấm siêu vi trùng…) những chất có nguồn gốc động vật, thực vật 
được sử dụng để bảo vệ cây trồng và nông sản, chống lại sự phá hại của những sinh vật gây hại 
như côn trùng, nhện, tuyến trùng, chuột, chim, rong rêu cỏ dại

Một số quy định về thuốc trừ sâu và thuốc thú y tại Việt Nam:
•Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm
sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phéo lưu hành tại Việt
Nam
•Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y của Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn
•Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-188/BNNPTNT về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.
•Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử
dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam



6/30/25
6/30/25 SCIEX TRIPLE Quad

Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm thức ăn mà vật nuôi được cho ăn, uống (hoặc bổ sung vào môi trường đối với vật nuôi 
thủy sản) ở dạng tươi, sống, hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm thức ăn dinh dưỡng và thức ăn chức năng ở các dạng: 
nguyên liệu, thức ăn đơn; thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung; phụ gia thức ăn và các sản phẩm bổ 
sung vào môi trưởng nuôi (đối với thức ăn thủy sản) nhằm tạo thức ăn tự nhiên, ổn định môi trường nuôi, tăng hiệu quả sử 
dụng thức ăn.

kiểm nghiệm nguyên liệu thực phẩm
* Nhóm các chỉ tiêu Vật lý - Cảm quan:
•Cảm quan: màu sắc, trạng thái, mùi.
•Chỉ số acid, chỉ số peroxid
•Độ ẩm, mất khối lượng khi sấy khô.
•....
* Nhóm các chỉ tiêu chất lượng:
•Thành phần đa lượng: protein (đạm), lipid (béo),
carbohydrat (glucid), tro
•Xác định hàm lượng hoạt chất chính:
+ Acid amin trong nguyên liệu và thành phẩm TĂCN
+ Các vitamin trong dạng premix hoặc thức ăn hỗn hợp
….

* Nhóm các chỉ tiêu an toàn:
•Phân tích độc tố vi nấm – mycotoxin (Aflatoxin, Ochratoxin,
Citrinin,….)
•Phân tích dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (tất cả các nhóm
Pesticide)
•Phân tích xác định giới hạn ô nhiễm vi sinh vật (E. coli, nấm
men, mốc,….)
•Phân tích dư lượng kháng sinh, hormon tăng trưởng.
•Xác định hàm lượng kim loại nặng: Pb, Cd, As, Hg (vô cơ và
hữu cơ)
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Measurement of polar and nonpolar as well as positive
and negative polarity components within a single
method
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Measurement of polar and nonpolar as well as positive
and negative polarity components within a single
method
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Mass Spec: MRM parameters for 110 components
+ a Triple QuadTM 6500+ system. 

+ The scheduled MRMTM Algorithm Pro(sMRM) was used 

Chromatography: an ExionLCTM System 
+ Phenomenex Kinetex® F5 column (150 mm x 2.1 mm ID, particle size 2.6 µm). 
+ Total method time was 20 min
+ flowrate of 200 µl/min. 
Mobile phase A was 0.1% formic acid in water, and mobile phase B was acetonitrile with 0.1% formic acid. 
+ Column oven temperature was 40°C.
+ Injection volume was 5 µL.

+ Two MRM transitions were monitored for each analyte, 
+This method contains 178 positive MRMs and 54 negative 
MRMs.

Sample preparation: A final master mix was prepared containing all standards (6.67-20 µg/ml) depending on analyte 
signal).
Cell culture medium (CD CHO medium, Gibco) was diluted 5-fold with 0.1% formic acid in 50% acetonitrile, and 
centrifuged. The supernatant was further diluted 60-fold with 0.1% formic acid.
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High sensitivity
Selectivity 
Speed 
Robustness; 
Enables unambiguous
identification and 
quantification of a large 
number of analytes in a
single analysis
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Vitamin B is a group of water-soluble vitamins

Food samples:matrices complex 
Sensitive methods typically require highly selective sample clean up procedures. 
Vitamin B is a complex mixture of highly polar compounds (Figure 1) whose pKa range from 0.5 to 10.2, 
making their analysis challenging.
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Sample Preparation
Sample (1 g) was mixed with 50% acetonitrile in acidified water (containing an 
antioxidant) + IS.
Shaken vigorously for 1 minute, roller mixed for 10 minutes (protected from light).
After centrifugation, filtered and the filtrate diluted 20 times with water containing an ion 
paring reagent. The sample preparation
was kept as simple as possible to reduce possible vitamin breakdown, with SPE no longer 
needed for the late eluting B7,
B9, and B12 vitamins.
During the development work the effects of light, temperature,
and acidity on standard stability were tested and it was found
that the use of amber glass with a lower pH with the presence of
an antioxidant helped stabilize the extracts.


